	BỘ THƯƠNG MẠI

                _________

Số:  0008/TM-DM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    ______________

	
	         Hà Nội, ngày 20  tháng 01 năm 2006


THÔNG BÁO

Về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ năm 2006
- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công văn số 4842/VPCP-KTTH ngày 26/8/2005 về việc áp dụng hình thức ký quỹ/ bảo lãnh trong điều hành hạn ngạch dệt may;

- Căn cứ Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp số 18/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 21/10/2005 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005   hướng dẫn thực hiện  ký quỹ/bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu;
          - Căn cứ tinh thần Hội nghị dệt may tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh các  ngày 27/12/2005, 61/2006 và ngày 10/1/2006;
- Sau khi tham khảo ý kiến của Hiệp hội dệt may Việt Nam;
Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc điều hành hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 như sau:
I. Quy định chung:
 1. Các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực tiếp tục cấp visa tự động cho tất cả các chủng loại hàng (cat.) cho các thương nhân đáp ứng các điều kiện trong Thông tư số 18/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 21/10/2005. 
2. Thương nhân có nhu cầu đảm bảo hạn ngạch năm 2006 để giao hàng theo kế hoạch và tự nguyện được đăng ký hạn ngạch theo hình thức ký quỹ và/hoặc bảo lãnh.
3. Thương nhân đã được cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ và/hoặc bảo lãnh được tham gia cấp visa tự động.
4. Hạn ngạch cấp theo ký quỹ/ bảo lãnh theo thông báo này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006.
II.       Quy định về cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh:
1- Việc cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bão lãnh được thực hiện  theo nguyên tắc sau:

1.1 Nhóm 1: các cat. “nóng”, thực hiện trong năm 2005 đạt từ 90% trở lên bao gồm các cat. 334/335, 338/339, 340/640, 341/641, 347/348, 359/659S, 620, 638/639, 647/648:
-  Liên Bộ dành 60% tổng nguồn hạn ngạch năm 2006 của mỗi cat. để cấp theo ký quỹ/ bảo lãnh cho đến hết ngày 31/3/2006, sau đây gọi là nguồn dành cấp theo ký quỹ/ bảo lãnh.
  - Liên Bộ dành 40% tổng nguồn hạn ngạch năm 2006 để cấp visa tự động từ ngày 1/1/2006, sau đây gọi là nguồn dành cấp visa tự động
 - Sau ngày 31/3/2006, Liên Bộ không chịu trách nhiệm giữ nguồn lại cho thương nhân chưa gửi đăng ký và cũng không cấp hạn ngạch cho đơn đăng ký hạn ngạch  theo ký quỹ/ bảo lãnh đến Bộ thương mại chậm vì nguồn dành cấp ký quỹ/ bảo lãnh (nếu còn) sẽ được bổ sung vào nguồn dành cấp visa tự động.
 - Chỉ thương nhân có thành tích năm 2005 của các cat. nhóm 1 mới được đăng ký ký quỹ và/hoặc bảo lãnh. Thương nhân được đăng ký số lượng hạn ngạch theo hình thức ký quỹ và/ hoặc bảo lãnh ngân hàng tối đa không vượt quá 60% thành tích thực hiện  hạn ngạch của thương nhân trong năm 2005 theo từng cat. 
- Thành tích thực hiện được tính trên cơ sở số lượng thực hiện theo từng chủng loại của thương nhân trong năm 2005 bao gồm hạn ngạch các loại tiêu chí: thành tích, phát triển, bổ sung nhỏ và vừa, chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, cấp visa tự động và trừ đi số lượng bị phạt (nếu có). 
Các trường hợp quy định xử phạt bao gồm: (1) xử phạt do vi phạm cam kết thực hiện hạn ngạch bổ sung cấp theo Thông báo 0663/TM-DM ngày 6/6/2005; (2) xử phạt do vi phạm trong việc kê khai số thiết bị và không thực hiện đúng giấy phép đầu tư (quy định tại Thông báo 1102/TM-DM ngày 30/12/2005). 
Liên Bộ không phạt các thương nhân đăng ký số lượng để cấp visa tự động nhưng không thực hiện được hoặc không thực hiện hết vì đến cuối năm 2005 tất cả các cat. đã được cấp tự động hoàn toàn. Thương nhân còn lại trong thông báo 0972/TM-DM ngày 4/10/2005 cũng không bị phạt do hầu hết đã thực hiện hạn ngạch 2005 vào thời điểm thu hồi.
- Khi đăng ký cấp visa, thương nhân có thể đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực trừ vào nguồn hạn ngạch cấp visa tự động hoặc phần hạn ngạch được cấp theo ký quỹ/ bảo lãnh. Phần thực hiện theo visa tự động không được tính vào phần sử dụng hạn ngạch ký quỹ/ bảo lãnh của thương nhân khi tính tỷ lệ thực hiện hạn ngạch theo ký quỹ/ bảo lãnh để hoàn trả, giải toả bảo lãnh ngân hàng. 
1.2- Nhóm 2: các cat.  “nguội” còn lại, có thực hiện trong năm 2005 đạt dưới 90%
- Liên Bộ không khuyến khích thương nhân áp dụng phương thức ký quỹ/ bảo lãnh mà yêu cầu thương nhân cân nhắc kỹ khả năng xuất khẩu theo visa tự động. 
- Tất cả thương nhân được đăng ký ký quỹ và/ hoặc bảo lãnh không phụ thuộc vào thành tích năm 2005.

- Thương nhân đăng ký và được cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh theo nhu cầu theo nguyên tắc đăng ký trước cấp trước cho đến hết nguồn, ưu tiên thương nhân có thành tích năm 2005 của cat. đăng ký.
2-Quy định việc thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh:
2.1- Bộ Thương mại công bố thành tích thực hiện hạn ngạch của thương nhân năm 2005 trên trang mạng Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn) để thương nhân làm cơ sở gửi hồ sơ đăng ký cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh.Trường hợp có chênh lệch số liệu đề nghị thương nhân thông báo bằng e-mail về Ban điều hành hạn ngạch dệt may (dmhk@mot.gov.vn) trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố Bảng thành tích thực hiện. 
2.2 Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Trường hợp đăng ký hạn ngạch theo ký quỹ: Đăng ký hạn ngạch theo ký quỹ (mẫu 01 đính kèm), báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu dệt may năm 2005 (mẫu 04)và bản chính chứng từ nộp tiền ký quỹ chứng minh đã nộp tiền ký quỹ vào tài khoản số 934.01.475 của Bộ Thương mại tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà nội. 
+ Trường hợp đăng ký hạn ngạch theo bảo lãnh: Đăng ký cấp hạn ngạch theo bảo lãnh (mẫu 02 đính kèm), báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu dệt may năm 2005 (mẫu 04)và thư bảo lãnh ngân hàng (theo mẫu đính kèm). Liên Bộ lưu ý thương nhân thư bảo lãnh phải theo đúng mẫu quy định mới được coi là hợp lệ và mới được cấp hạn ngạch theo bảo lãnh ngân hàng.

2.3 Thời hạn nộp hồ sơ:

- Đối với nhóm 1: chậm nhất ngày 31/3/2006 (tính theo ngày công văn đến Bộ Thương mại). 

Sau ngày 31/3/2006, Liên Bộ không chịu trách nhiệm cấp hạn ngạch cho đơn đăng ký hạn ngạch  theo ký quỹ/ bảo lãnh đến Bộ thương mại chậm vì nguồn dành cấp ký quỹ/bảo lãnh (nếu còn) sẽ được bổ sung vào nguồn dành cấp visa tự động.
- Đối với nhóm 2: không hạn chế thời gian nộp hồ sơ cho đến khi Bộ Thương mại có hướng dẫn khác.

2.4- Hàng tuần sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân, Liên Bộ công bố danh sách thương nhân được cấp hạn ngạch theo ký quỹ và/hoặc bảo lãnh và khấu trừ vào nguồn hạn ngạch của năm 2006 trên trang mạng của Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn). 
3- Hạn ngạch được cấp theo ký quỹ/ bảo lãnh không được chuyển nhượng, được phép uỷ thác và gia công theo quy định hiện hành.
4- Mức tiền ký quỹ/ bảo lãnh ngân hàng của từng chủng loại (cat.) được quy định tại phụ lục kèm theo thông báo này.
III. Quy định về cấp Visa tự động: 
1- Đối với các cat. nhóm 1:
Trước ngày 30/6/2006, tỷ lệ thực hiện hạn ngạch một cat. đạt khoảng 50% của nguồn dành cấp visa tự động, Bộ Thương mại sẽ thông báo dừng cấp visa tự động đối với chủng loại hàng đó và hướng dẫn cụ thể việc phân giao hạn ngạch còn lại theo một số nguyên tắc ưu tiên cho thương nhân như:

+ Có thành tích xuất khẩu trong thời gian từ 01/01/2006 đến ngày dừng cấp visa tự động. 

+ Có thành tích xuất khẩu năm 2005 nhưng chưa đăng ký ký quỹ/ bảo lãnh;

+ Đã thực hiện hết phần hạn ngạch được giao theo ký quỹ/bảo lãnh;

+ Đã giao hàng, chuẩn bị xuất khẩu, đang sản xuất hoặc đã nhập nguyên phụ liệu để sản xuất và xuất khẩu.

+ Có hợp đồng với khách hàng lớn.

+ Có thể yêu cầu các thương nhân ký quỹ/ bảo lãnh cho số lượng dự kiến phân giao.
2. Đối với các cat nhóm 2:
Trước ngày 30/6/2006, tỷ lệ thực hiện hạn ngạch một chủng loại hàng đạt 50% của tổng nguồn hạn ngạch năm 2006 của cat đó, Liên Bộ có thể sẽ dừng cấp visa tự động đối với cat. đó và hướng dẫn cụ thể phân giao hạn ngạch theo các nguyên tắc nêu tại mục 1 phần III.
Trường hợp tỷ lệ thực hiện hạn ngạch một chủng loại hàng đạt 50% của tổng nguồn hạn ngạch năm 2006 vào thời điểm muộn hơn, Liên Bộ căn cứ vào nguồn còn lại và thời gian còn lại của năm 2006 để quyết định việc tiếp tục cấp visa tự động đối với cat. đó hoặc phân giao hạn ngạch theo các nguyên tắc nêu tại mục 1 phần III.

 IV. Các quy định khác:
1- Để có cơ sở hoàn trả tiền ký quỹ và/ hoặc giải toả bảo lãnh ngân hàng, đề nghị thương nhân khi thực hiện hết hạn ngạch thì gửi về Ban Điều hành hạn ngạch dệt may đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ và/ hoặc giải toả bảo lãnh ngân hàng theo mẫu 03 đính kèm có xác nhận số lượng visa đã được cấp theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh của Phòng QLXNK khu vực.
2- Liên Bộ không chịu trách nhiệm làm thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ/ giải toả thư bảo lãnh ngân hàng do thương nhân không làm đúng theo quy định của Liên Bộ về ký quỹ/ bảo lãnh.

3- Hải quan cửa khẩu, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Các Phòng Quản lý XNK khu vực chủ động tăng cường kiểm tra những lô hàng xuất khẩu đi tất cả các nước,  có nghi vấn vi phạm hoặc các lô hàng xuất khẩu với khối lượng lớn đột biến so với năng lực sản xuất của thương nhân, kịp thời báo cáo để  liên ngành Thương mại, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may và các Sở Thương mại để tiến hành kiểm tra. Thương nhân vi phạm sẽ không được xuất khẩu hàng dệt may đi bất cứ nước nào và chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật xử lý.
Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.
Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp thông báo cho thương nhân biết và thực hiện. 
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c)
- Bộ Công nghiệp(để b/c)
- Bộ Tài chính(Vụ CST) và TCHQ (để phối hợp)


- Kho Bạc Nhà Nước TP Hà nội (để phối hợp)

- Hiệp hội Dệt may VN(để phối hợp)
- Phòng TM&CN VN (để phối hợp)
- Các Phòng QL XNK

- Vụ Thương mại điện tử (trang mạng)
- Tổ Giám  sát

- Lưu: VT, BĐHHNDM,Vụ TCKT

	KT. BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng

(đã ký)
Lê Danh Vĩnh


PHỤ LỤC 

Biểu giá tiền ký quỹ / bảo lãnh 

kèm theo Thông báo số 0008/TM-DM ngày 20/1/2006
	STT 
	Cat. 
	Đơn vị  
	Lượng HN năm 2006
	Tỷ lệ thực hiện năm 2005 (%)
	Đơn giá (VND) 

	1
	200
	Kg
	367.513
	74,61
	Không cần KQ/BL

	2
	301
	Kg
	833.029
	20,14
	Không cần KQ/BL

	3
	332
	Tá đôi
	1.225.043
	29,24
	Không cần KQ/BL

	4
	333
	Tá đôi
	44.101
	35,48
	15.000

	5
	334/335
	Tá
	790.375
	91,66
	15.000

	6
	338/339
	Tá
	16.402.811
	99,40
	10.000

	7
	340/640
	Tá
	2.433.201
	100,59
	10.000

	8
	341/641
	Tá
	932.969
	104,52
	15.000

	9
	342/642
	Tá
	661.770
	89,68
	10.000

	10
	345
	Tá
	348.969
	46,16
	Không cần KQ/BL

	11
	347/348
	Tá
	8.325.564
	91,40
	10.000

	12
	351/651
	Tá
	584.933
	77,84
	5.000

	13
	352/652
	Tá
	2.228.480
	77,42
	5.000

	14
	359/659C
	Kg
	397.928
	34,21
	Không cần KQ/BL

	15
	359/659S
	Kg
	643.148
	107,40
	10.000

	16
	434
	Tá
	17.191
	74,13
	15.000

	17
	435
	Tá
	42.416
	53,11
	15.000

	18
	440
	Tá
	2.653
	83,51
	15.000

	19
	447
	Tá
	55.183
	55,24
	15.000

	20
	448
	Tá
	33.959
	29,44
	15.000

	21
	620
	M2
	7.796.174
	104,06
	200

	22
	632
	Tá đôi
	612.522
	21,51
	Không cần KQ/BL

	23
	638/639
	Tá
	1.462.269
	104,32
	15.000

	24
	645/646
	Tá
	236.437
	59,97
	Không cần KQ/BL

	25
	647/648
	Tá
	2.377.827
	107,63
	10.000


Mẫu Thư bảo lãnh cấp hạn ngạch dệt may

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HẠN NGẠCH DỆT MAY XUẤT KHẨU 

Số: ………….Ngày       tháng       năm 2006 

Kính gửi: Bộ Thương mại (Ban điều hành hạn ngạch dệt may)

     21 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà nội

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005  của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện  ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu và thông báo số 0008 ngày 20/1/2006 về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2006;

- Theo yêu cầu và căn cứ Đơn đăng ký bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu ngày…… của:

Công ty:…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………..……………….

Điện thoại …………………Fax:……………

(sau đây gọi là Thương nhân) 

Chúng tôi, Ngân hàng…………………………………….…. 

Địa chỉ:…………………………………………..

Điện thoại:…………….
Fax ………..        (sau đây gọi là Ngân hàng). 
Người liên hệ:……………Chức danh:…….. Điện thoại:………….Di động:…………….

đồng ý cấp cho Thương nhân giấy bảo lãnh không huỷ ngang này để đảm bảo cho thương nhân trong việc sử dụng hạn ngạch dệt may xuất khẩu (không được dùng vào mục đích nào khác) với các điều kiện sau:

- Số tiền bảo lãnh: VND..............(bằng chữ:................................................đồng)

- Thời hạn bảo lãnh: Giấy bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, đóng dấu và chỉ hết hạn hiệu lực trong trường hợp sau:

1. Ngay khi nhận được Thông báo của Bộ Thương mại (có kèm theo bản sao thư bảo lãnh này) yêu cầu Ngân hàng chuyển trả một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo lãnh cho Bộ Thương mại, trong đó nêu rõ: thương nhân không thực hiện cam kết với Bộ Thương mại. Ngân hàng (không phụ thuộc vào tình trạng thương nhân) sẽ chuyển trả ngay lập tức và vô điều kiện vào tài khoản của Bộ Thương mại số tiền do Bộ Thương mại yêu cầu, nhưng tối đa không vượt quá số tiền bảo lãnh trên. Sau khi chuyển tiền, Ngân hàng gửi bản sao/bản chính chứng từ chứng minh đã chuyển tiền cho Bộ Thương mại - Ban Dệt may theo địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà nội. Sau khi nhận được tiền, Bộ Thương mại sẽ gửi cho Ngân hàng thông báo tiền đã vào tài khoản của Bộ Thương mại và đề nghị giải toả bảo lãnh này cho thương nhân. Hoặc:

2. Nhận được Thông báo của Bộ Thương mại (có kèm theo bản sao thư bảo lãnh này) nêu rõ thương nhân đã thực hiện đúng cam kết với Bộ Thương mại và yêu cầu Ngân hàng giải toả bảo lãnh này cho thương nhân. 

Thư bảo lãnh này được lập thành 02 bản (01 bản giao Thương nhân gửi cho Bộ thương mại, 01 bản lưu tại Ngân hàng).

 Ngân hàng…..

( Ký, ghi rõ họ tên chức danh, đóng dấu) 

Mẫu số 01: Đăng ký cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ (KQ)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…. Ngày    tháng    năm 2006
Kính gửi: Ban điều hành hạn ngạch dệt may
             Đăng ký hạn ngạch theo ký quỹ hàng dệt may xuất sang  Hoa kỳ năm 2006
Tên thương nhân:






Mã số XNK (mã số hải quan)
Giấy đăng ký kinh doanh số…………………….cấp ngày…………..

Số điện thoại:                                 Số fax: 


E-mail:

     Người liên hệ:

    Chức vụ:                       Di động: 
Địa chỉ giao dịch:
Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
Tổng số thiết bị hiện có:
Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng QL XNK khu vực:

- Căn cứ TTLT 18/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 21/10/2005 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006;
- Căn cứ TTLT 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 về hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu
- Căn cứ thông báo số 0008/TM-DM ngày 20/1/2006 về thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ năm 2006;
- Công ty đăng ký hạn ngạch dệt may theo nội dung cụ thể như sau :

	TT
	Chủng loại (cat)
	Thành tích thực hiện năm 2005
	Số lượng đăng ký KQ
	Tỷ lệ số lượng đ/ký KQ / Thành tích 2005 (%)

	Đơn giá Ký quỹ
	Số tiền Ký quỹ
	Ngày chuyển tiền ký quỹ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu mọi trách nhiệm với pháp luật và Liên Bộ nếu vi phạm. Trường hợp chúng tôi không thực hiện được 95% trở lên tổng hạn ngạch được phân giao theo hình thức ký quỹ, sẽ chỉ được Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hoàn trả tiền ký quỹ theo mức quy định tại Mục II.4.2b tại Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005.













Người đứng đầu thương nhân

Kèm theo: 











          (ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 02: Đăng ký cấp hạn ngạch theo hình thức bảo lãnh (BL)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…. Ngày    tháng    năm 2006

Kính gửi: Ban điều hành hạn ngạch dệt may
Đăng ký hạn ngạch theo bảo lãnh ngân hàng hàng dệt may xuất sang Hoa kỳ năm 2006
Tên thương nhân:






Mã số XNK (mã số hải quan)

Giấy đăng ký kinh doanh số…………………….cấp ngày…………..

Số điện thoại:                                 Số fax: 


E-mail:

     Người liên hệ:

    Chức vụ: 


Di động:
Địa chỉ giao dịch:
Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
Tổng số thiết bị hiện có:
Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng QL XNK khu vực:

- Căn cứ TTLT 18/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 21/10/2005 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006;

- Căn cứ TTLT 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 về hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu
- Căn cứ thông báo số 0008/TM-DM ngày 20/1/2006 về thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ năm 2006;
- Công ty đăng ký hạn ngạch dệt may theo nội dung cụ thể như sau :

	TT
	Chủng loại (cat)
	Thành tích  năm 2005
	Số lượng đăng ký BL
	Tỷ lệ số lượng đ/ký  BL/ Thành tích 2005 (%)
	Đơn giá BL
	Số tiền BL
	Ngân hàng BL
	Địa chỉ
	Số hiệu thư BL
	Ngày cấp BL
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu mọi trách nhiệm với pháp luật và Liên Bộ nếu vi phạm. Trường hợp chúng tôi không thực hiện được 95% trở lên tổng hạn ngạch được phân giao theo hình thức bảo lãnh, sẽ chỉ được Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp giải toả bảo lãnh ngân hàng theo mức quy định tại Mục II.4.2b tại Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005.













Người đứng đầu thương nhân

Kèm theo: 












(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03: Hoàn trả tiền ký quỹ/ bảo lãnh (KQ/BL)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…. Ngày    tháng    năm 2006

Kính gửi: 
- Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

                                               



        

 - Vụ Tài chính kế toán 

                                              



          

 - Phòng Quản lý XNK khu vực

Đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ/ giải toả bảo lãnh
Tên thương nhân:






Mã số XNK (mã số hải quan)

Giấy đăng ký kinh doanh số…………………….cấp ngày…………..

Số điện thoại:                                 Số fax: 


E-mail:

     Người liên hệ:

    Chức vụ:                     Di động: 
Địa chỉ giao dịch:
Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
Tổng số thiết bị hiện có:
Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng QL XNK khu vực:

   - Căn cứ TTLT 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 về hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu
    - Căn cứ thông báo số 0008/TM-DM ngày 20/1/2006 về thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ năm 2006;

    - Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ của Công ty 
    - Công ty đề nghị Ban điều hành hạn ngạch dệt may hoàn trả tiền ký quỹ/ giải toả bảo lãnh ngân hàng cho Công ty theo Tài khoản số ………..  tại Ngân hàng……….địa chỉ:……..với nội dung cụ thể như sau:
	TT
	Chủng loại (cat)
	Đơn vị tính
	SL hạn ngạch được giao theo KQ/BL
	Ngày cấp HN theo KQ/BL
	Số tiền đã KQ/BL
	Thực hiện hạn ngạch
	Trả lại hạn ngạch
	Tổng số tiền KQ/BL đề nghị hoàn trả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	SL HN được cấp visa theo KQ/BL
	Tỷ lệ thực hiện (%)
	Số tiền KQ/BL đề nghị hoàn trả
	Số lượng hạn ngạch trả lại
	Ngày trả lại hạn ngạch
	Số tiền KQ/BL đề nghị hoàn trả
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(7)/(4)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(9)+(12)
	(14)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	Cộng:
	
	Cộng:
	
	
	


Chúng tôi cam đoan các phần kê khai trên đây là chính xác  và xin chịu mọi biện pháp xử lý của Liên Bộ  nếu vi phạm quy định của Liên Bộ và pháp luật liên quan














Người đứng đầu thương nhân

Xác nhận của Phòng QL XNK KV 








     (ký tên, đóng dấu) 





(SL đã được cấp visa theo KQ/BL)  









       









Mẫu số 04: Báo cáo thành tích xuất khẩu vào tất cả các thị trường
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…. Ngày    tháng    năm 2006

Kính gửi: 
- Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

   Báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu dệt may năm 2005

Tên thương nhân:






Mã số XNK (mã số hải quan)

Giấy đăng ký kinh doanh số…………………….cấp ngày…………..

Số điện thoại:                                 Số fax: 


E-mail:

     Người liên hệ:

    Chức vụ:                     Di động: 
Địa chỉ giao dịch:
Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
Tổng số thiết bị hiện có:
Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng QL XNK khu vực:

    Căn cứ thông báo số 0008/TM-DM ngày 20/1/2006 về thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ năm 2006;

    Công ty báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu dệt may trong năm 2005 và dự kiến năm 2006 như sau:

	TT
	Chủng loại (cat.)
	Đ/v tính
	Thực hiện năm 2005
	Dự kiến thực hiện năm 2006
	Ghi chú

	
	
	
	Hoa kỳ
	EU
	Nhật bản
	T.trường khác(nêu tên)*
	Hoa kỳ
	EU
	Nhật bản
	T.trường khác(nêu tên)*
	

	
	
	
	SL
	Trị giá
	SL
	Trị giá
	SL
	Trị giá
	SL
	Trị giá
	SL
	Trị giá
	SL
	Trị giá
	SL
	Trị giá
	SL
	Trị giá
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi cam đoan các phần kê khai trên đây là chính xác  và xin chịu mọi biện pháp xử lý của Liên Bộ  nếu vi phạm quy định của Liên Bộ và pháp luật liên quan.

       


Người đứng đầu thương nhân

Ghi chú: 








     


      
      
        (ký tên, đóng dấu) 





· Thương nhân không có báo cáo này sẽ không được xem xét cấp visa năm 2006,
Thương nhân gửi bản chính cùng hồ sơ đăng ký KQBL và một bản qua email cho địa chỉ: dmhk@mot.gov.vn 

· * Thị trường khác: bên cạnh con số, nêu tên tên nước. Ví dụ: 3tr. (Đài loan),2tr. (Singapore)

1

